
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU GIAI ĐOẠN 2026
(Kèm theo Quyết định số: 60a/QĐ-UBND ngày 30 /01/2026 của UBND xã Lợi Bác)

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2026

I CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ

1 Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 tăng khoảng
31% so với năm 2025, đạt 48 triệu đồng/người. Triệu đồng 34

2 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (trong đó thu nội địa tăng bình
quân hàng năm) từ 10% trở lên % 10

3 Duy trì số doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả DN, HTX Duy trì

4

Sản lượng một số cây trồng chủ yếu:

  - Tổng sản lượng lương thực có hạt hằng năm (Lúa; ngô) Tấn/năm 3.200

 - Nhựa thông Tấn/năm 700

 - Gỗ tròn m3/năm 800

5 Lượng khách du lịch Lượt người 10.000

6 Tỷ lệ công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho diện tích cây trồng % 85

7
Đường xã được rải nhựa hoặc bê tông % 65,85

Số thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hoá là 18/18 thôn,
đạt tỷ lệ 100%. % 88,9

8 Tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng
năm % 8,20

II CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI

9
Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ
cập giáo dục phổ cập tiểu học mức độ 3, Phổ cập giáo dục THCS
mức độ 3, Phổ cập giáo dục xoá mù chữ mức độ 2.

Mức độ Duy trì

10
 Xây dựng mới trường học đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2030: 02
trường, đạt tỷ lệ 33,3% Trường 1

11
Đến năm 2030: Duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã xã Duy trì

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2030 đạt trên 98%. % 100

12 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2030 ‰ 72

13 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hằng năm giảm từ 2% trở lên % 2

14 Phấn đấu tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2030 đạt 52,9%. % 47

III CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG

15 Trồng rừng hằng năm Ha/năm 120

16 Tỷ lệ che phủ rừng % 57,5

17
Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn % 72

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn được thu gom và
xử lý % 72

V CHỈ TIÊU VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH
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18 Tuyển quân và huấn luyện dân hằng năm theo chỉ tiêu trên giao % 100%

19 Kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông hằng năm cả 3 tiêu chí % ≥ 5

20 Giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội hằng năm % ≥ 5

IV CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

21 Duy trì tỷ lệ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa % 100

22 Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến % 80,2
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